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Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
a) Sự chuyển thể nào xảy ra trong quá trình chưng cất nước? 

         A. Nóng chảy và đông đặc.                      C. Bay hơi và ngưng tụ.

         B. Nóng chảy và bay hơi .                        D. Đông đặc và ngưng tụ.
b)  Sự biến đổi hóa học sẽ xảy ra nếu ta: 

        A. Lấy xi măng trộn với cát.                             C. Xé giấy thành những mảnh vụn.      
        B. Cho vôi sống vào nước.                                D. Thổi thủy tinh.  
Câu 2: 
a) Trong các nguồn năng lượng dưới đây, nguồn năng lượng không phải là năng lượng sạch?
        A. Năng lượng mặt trời.                   C. Năng lượng nước chảy.

        B. Năng lượng gió.                            D. Năng lượng từ than đá, xăng, dầu, khí đốt.

b)  Nguồn năng lượng chủ yếu trên trái đất là: 

        A. Mặt trời.                B. Mặt trăng.              C. Gió.              D. Cây xanh.

Câu 3: Điền chữ Đ vào ô trống trước ý đúng, chữ S vào ô trống trước ý sai: 

        Cây xanh hấp thụ năng lượng mặt trời để sinh trưởng và phát triển.
       Năng lượng mặt trời không có vai trò gì đối với sự sống của con người.
       Năng lượng nước chảy được dùng để chiếu sáng, sưởi ấm, truyền tin, làm chất đốt,.....
      Năng lượng chất đốt được dùng để đun nóng, thắp sáng, sản xuất điện, ...

Câu 4: Điền từ thích hợp vào ô trống.

Hoa là cơ quan ……………………… của những loài thực vật có hoa. Cơ quan …………………. đực gọi là……………… Cơ quan ………………….. cái gọi là………..
Câu 5: 
a) Trong các vật sau, vật nào là nguồn điện? 

        A. Dây điện              B. Pin                   C. Công tắc                   D. Cầu chì
b)  Vật nào dưới đây là vật dẫn điện? 

      A. Đồng.                                  C. Nhựa.

      B. Củi khô.                              D. Sứ.

Câu 6: Tài nguyên thiên nhiên là gì? 

A. Là những của cải do con người làm ra để sử dụng cho lợi ích của bản thân và       cộng đồng.

B. Là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên, con người khai thác, sử dụng chúng cho lợi ích của bản thân và cộng đồng.
C. Là những của cải có sẵn trong môi trường tự nhiên và của cải do con người làm ra
Câu 7: Hãy điền tên các con vật cho sẵn vào các cột dưới đây cho phù hợp:
                 

                  Cá vàng, cá heo, cá sấu, chim, dơi, chuột, khỉ, bướm

	Động vật đẻ trứng
	Động vật đẻ con

	…………………………..............................

……………………………………………..

…………………………………………….
	…………………………..............................

……………………………………………..

……………………………………………..


Câu 8: Hãy vẽ hoặc viết sơ đồ chu trình sinh sản của bướm cải.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Câu 9: 
a) Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng có đặc điểm gì nổi bật? 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

b) Các loài hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì?
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Câu 10: Theo em việc phá rừng bừa bãi sẽ dẫn đến những hậu quả gì? 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C; B
	1điểm

	2
	D, A
	1điểm

	3
	Đ- S- S - Đ
	1điểm

	4
	Thứ tự cần điền: sinh sản, sinh dục, nhị, sinh dục, nhuỵ
	1điểm

	5
	B, A
	1điểm

	6
	B
	1điểm

	7
	Động vật đẻ trứng : Cá vàng, cá sấu, chim, bướm.

Động vật đẻ con: Cá heo, dơi, chuột, khỉ.
	1điểm

	8
	              


                           Trứng                          Bướm


                            Sâu                        Nhộng


	1điểm

	9
	a) Các loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có màu sắc sặc sỡ hoặc hương thơm hấp dẫn côn trùng.

b) Các loài hoa thụ phấn nhờ gió không có màu sắc đẹp, cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có.
	1điểm

	10
	Việc phá rừng dẫn đến hậu quả:

- Khí hậu thay đổi, lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên. 

- Đất bị xói mòn trở nên bạc màu.  

- Động vật và thực vật quý hiếm giảm dần, một số loài đã bị tuyệt chủng và một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.  

	1điểm


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC – KHỐI 5

MÔN: KHOA HỌC
	Mạch kiến thức, 

kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN

KQ


	TL


	TNKQ


	TL


	TNKQ


	TL


	TN

KQ


	TL
	TN

KQ


	TL



	1. Sự biến đổi của chất
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	1đ
	
	
	
	
	
	
	
	1đ
	

	2. Sử dụng năng lượng
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Câu số
	2,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	2đ
	
	
	
	
	
	
	
	2đ
	

	3. Sự sinh sản của thực vật 
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	9
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1đ
	
	
	1đ
	
	
	1đ
	1đ

	4. Sự sinh sản của động vật
	Số câu
	
	
	1
	1
	
	1
	
	
	1
	2

	
	Câu số
	
	
	5
	7
	
	8
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1đ
	1đ
	
	1đ
	
	
	1đ
	2đ

	5. Môi trường và tài nguyên
	Số câu
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	1đ
	
	
	
	1đ
	

	6. Mối quan hệ giữa môi trường và con người
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1đ
	
	1đ

	Tổng
	Số câu
	3
	
	2
	1
	1
	2
	
	1
	
	

	
	Số điểm
	3đ
	3đ
	3đ
	1đ
	10đ










































